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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Hà Nội, ngày      tháng       năm 2019


TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 295/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, theo đó, giao Bộ Công an nghiên cứu đưa dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công an xin trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 được Quốc hội thông qua ngày 09/12/2000, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2001 và được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 (gọi chung là Luật Phòng, chống ma túy), đã tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng, chống ma túy, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Trong những năm qua việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy, đã thu được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy đi vào nề nếp và có hiệu quả; nhận thức của cán bộ, công chức các cấp và đông đảo người dân trong xã hội về tác hại của ma túy và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân được nâng lên; công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đã có sự đổi mới về nội dung đa dạng về hình thức, huy động được sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, đông đảo quần chúng, nhiều mô hình tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy có hiệu quả được triển khai, nhân rộng; từng bước đổi mới công tác cai nghiện ma túy, tổ chức tốt cai nghiện và quản lý sau cai; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy đạt được nhiều kết quả tốt, nhiều tổ chức, đường dây tội phạm vận chuyển, mua bán ma túy lớn trong nước và xuyên quốc gia được phát hiện bắt giữ; thu giữ lượng ma túy rất lớn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, tổ chức được nhiều vụ xét xử lưu động, góp phần quan trọng trong giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm ma túy. Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy. Những kết quả triển khai Luật Phòng chống ma túy nêu trên đã giúp kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Việc ban hành và thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy đã thể hiện trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực thi các Công ước quốc tế về phòng, chống ma túy cũng như các Nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, sau hơn 15 năm thi hành, Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) đã bộc lộ nhiều bất cập, như việc không thống nhất, đồng bộ với Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, ... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác này và đặt ra vấn đề cần sửa đổi Luật. Mặt khác, do sự phát triển nhanh và đa dạng của nền kinh tế, đời sống văn hóa – xã hội nên một số quan hệ xã hội mới liên quan đến phòng, chống ma túy đã xuất hiện nhưng chưa có quy định để điều chỉnh, cụ thể như sau:
Một là, Trong những năm qua hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh công tác phòng, chống ma túy về cơ bản đã được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện có hiệu của công tác phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, năm 2013 Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 2013, để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 nhà nước ta đã ban hành nhiều bộ luật, luật có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy như: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự,... trong khi đó các văn bản điều chỉnh công tác phòng, chống ma túy đa số được ban hành trước thời điểm ban hành các văn bản này. Do vậy, nhiều nội dung quy định trong các văn bản này không còn đồng bộ, thống nhất với quy định của Hiến pháp, các bộ luật, luật nêu trên, điều này làm hạn chế hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống ma túy trên thực tế.
Hai là, Tình hình số người nghiện mới gia tăng trong khi công tác cai nghiện nói chung, công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng hiệu quả chưa cao, tỷ lệ tái nghiện ma túy nhiều; cán bộ làm công tác cai nghiện chưa có kinh nghiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu về quản lý, điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp, chất hướng thần; đội ngũ cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác cai  nghiện tại cộng đồng chưa được củng cố, kiện toàn; công tác quản lý sau cai tại nơi cư trú và tại cơ sở quản lý sau cai không còn phù hợp; chưa có quy định xử lý, quản lý và cai nghiện đối với người nước ngoài. Công tác xã hội hóa cai nghiện tự nguyện còn nhiều khó khăn, hiện nay các cơ sở cai nghiện do các tổ chức, cá nhân thành lập không được bất cứ hỗ trợ nào từ ngân sách nhà nước, trong khi đây là lĩnh vực lợi nhuận không cao. Cơ sở vật chất ở các cơ sở cai nghiện còn thiếu, xuống cấp, chưa được quan tâm đầu tư thỏa đáng đẫn đến khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt của học viên, gây bức xúc cho học viên.
Ba là, Tình hình số người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng gia tăng đặc biệt là sử dụng ma túy tổng hợp, hình thức sử dụng phong phú, đa dạng từ hút, hít sang tiêm chích, uống, ngậm (ma túy tổng hợp, thuốc hướng thần).... . Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng đang diễn biến phức tạp, nhất là từ khi Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có hiệu lực thi hành thì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không được coi là tội phạm, nhiều trường hợp gây ra tình trạng mất an ninh, trật tự ở nhiều nơi với nhiều vụ án, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, có những vụ đối tượng giết chính người thân của mình. Trong khi đó, chưa có quy định của pháp luật về quản lý đối tượng này nên mặc dù thấy được tính chất nguy hiểm, hậu quả gây ra cho xã hội của các đối tượng này nhưng công tác quản lý đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy chưa được quan tâm một cách đúng mực dẫn đến hậu quả do những người sử dụng trái phép chất ma túy gây ra cho xã hội trong thời gian qua là vô cùng nghiêm trọng, gây bất an trong quần chúng nhân dân.
Vì vậy, việc sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy là yêu cầu cấp thiết, khách quan, nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn hiện nay, bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống ma túy trong thời gian tới. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT
Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở quán triệt mục đích, quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Quán triệt và thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy trong Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy (Chỉ thị số 36-CT/TW); Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới (Chỉ thị số 25/CT-TTg).

2. Tổng kết đầy đủ và toàn diện về công tác phòng, chống ma túy ở nước ta trong những năm qua; kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống ma túy hiện nay và trong những năm tiếp theo.

3. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy; bảo đảm các quy định của Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) mang tính cụ thể, dễ tổ chức thực hiện.


4. Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm pháp luật và thực tiễn công tác phòng, chống ma túy của một số quốc gia trên thế giới phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam; bảo đảm phù hợp với pháp luật, thông lệ và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT
1. Phạm vi điều chỉnh

Ngoài phạm vi điều chỉnh được xác định trong Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) bao gồm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý. Dự thảo Luật dự kiến mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh về quy định cơ chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời, sửa đổi các quy định hiện có trong Luật Phòng, chống ma túy hiện hành nhằm bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan, quy định bổ sung các nội dung nhằm xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác cai nghiện tự nguyện và bảo đảm hiệu quả cai nghiện bắt buộc.
2. Đối tượng áp dụng

Dự thảo Luật xác định cụ thể đối tượng áp dụng của văn bản là cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến phòng, chống ma túy.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT
1. Mục tiêu của việc ban hành Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi)
Việc ban hành Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) cần bảo đảm các mục tiêu cụ thể sau:

a) Thể chế hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng về công tác phòng, chống ma túy; hoàn thiện một bước pháp luật phòng, chống ma túy, tạo nhận thức thống nhất và đầy đủ về công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới, bảo đảm cụ thể hóa tinh thần của Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Luật Phòng, chống ma túy với quy định mới của các bộ luật, luật có liên quan như: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự,... 

b) Khắc phục những khó khăn, hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống ma túy; tạo điều kiện phân tích, đánh giá tổng thể tình hình phòng, chống ma túy trong thời gian qua; từ đó, đưa ra những giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống ma túy.

c) Nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy.
d) Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khuyến khích, bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống tệ nạn ma tuý; tổ chức đấu tranh chống các tội phạm về ma tuý và sử dụng đồng bộ các biện pháp kinh tế, pháp luật, văn hoá, xã hội, nghiệp vụ để tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma tuý; kết hợp phòng, chống tệ nạn ma tuý với phòng, chống các loại tội phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.

2. Những tác động của dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
Là một đạo luật lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy sẽ có tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội; cụ thể là:

a) Về chính trị, đối ngoại, pháp luật 

Luật Phòng, chống ma túy thể chế hoá các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng. Các quan điểm, chủ trương này được thể hiện trong các văn bản của Đảng, Chính phủ như: Chỉ thị số 36-CT/TW; Chính phủ đã ban hành Chiến lược Quốc gia và Chương trình phòng, chống ma túy phù hợp với từng gian đoạn, như: Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010; Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Chỉ thị số 25/CT-TTg; Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới...

Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta, góp phần thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập hoặc là thành viên. Mặt khác, Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) cũng góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các đạo luật khác có liên quan như Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự,... 

Các quy định trong dự thảo Luật mang tính tiến bộ, đề cao quyền con người trong phòng, chống ma túy, dự thảo Luật góp phần bác bỏ những luận điệu của các thế lực thù địch cho rằng Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền. Dự thảo Luật được xây dựng theo hướng bổ sung phân biệt nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy, người tái nghiện ma túy để có quy định quản lý cho phù hợp.
b) Về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) được ban hành sẽ có tác động tích cực đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, công tác phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng; là công cụ đắc lực trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Luật cũng xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý, công tác kiểm soát ma túy, đặc biệt là những chính sách của nhà nước liên quan đến cai nghiện ma túy góp phần phòng ngừa tệ nạn ma túy đang lan rộng hiện nay trong toàn xã hội cũng như góp phần giúp người nghiện cai nghiện bằng các hình thức phù hợp, trở lại cuộc sống bình thường trở thành người có ích cho xã hội, ngăn ngừa tái nghiện. 

c) Về nhận thức

Các quy định của Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) giúp cho cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức đặc biệt là những chủ thể làm công tác phòng, chống ma túy nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác này. Việc tổ chức lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, Uỷ ban nhân dân, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống ma túy vào dự thảo Luật là phương thức hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy; từ đó, góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức pháp luật; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. 

d) Về kinh tế - xã hội

Dự án Luật quy định về công tác phòng, chống ma túy theo hướng tập trung, thống nhất, tạo môi trường xã hội ngày càng lành mạnh, ổn định góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong phòng, chống ma túy, đặc biệt là công tác cai nghiện. Các quy định này cũng giúp cho Nhà nước đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các cơ sở cai nghiện một cách phù hợp, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, tốn kém; khuyến khích biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện bằng các hình thức tại gia đình và cộng đồng và các cơ sở cai nghiện.
3. Giải pháp thực hiện các chính sách

Dự án Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi) sẽ có tác động nhiều mặt về chính trị, đối ngoại, pháp luật, nhận thức, kinh tế - xã hội... Việc sửa đổi, bổ sung Luật này là biện pháp tốt nhất để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn hiện nay, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và phù hợp với các quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

Sau khi dự án Luật được thông qua, Nhà nước cần đầu tư một khoản kinh phí cho việc tổ chức thực hiện; cụ thể là:

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật, tổ chức các đợt tập huấn, tập huấn chuyên sâu cho những người làm công tác phòng, chống ma túy (chi phí cho việc in ấn tài liệu, hợp đồng với phương tiện thông tin đại chúng...). 

- Chi phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện, nâng cấp, cải tạo, cơ sở cai nghiện; kiện toàn, củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy của các cơ quan chuyên trách và chính quyền địa phương.

- Ban hành, in ấn, cấp phát sổ sách, biểu mẫu, giấy tờ và các tài liệu phục vụ công tác phòng, chống ma túy.

- Chi phí phục vụ việc theo dõi, tổng kết, đánh giá tình hình thực thi đạo luật hàng năm.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA LUẬT
Bộ Công an kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) theo nhiệm kỳ Quốc hội khoá ..... năm .....

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Bộ Tư pháp (để phối hợp); 

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, V03. 
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